
TỈNH ỦY SÓC TRĂNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
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* Sóc Trăng, ngày 23 tháng 11 năm 2023

Số 80-HD/BTGTU

HƯỚNG DẪN
tuyên truyền Đại hội X III Công đoàn Việt Nam 

nhiệm kỳ 2023 -  2028

Thực hiện Hướng dẫn số 117-HD/BTGTW, ngày 02/10/2023 của Ban Tuyên 
giáo Trung ương về việc tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 
2023 - 2028, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tạo sự thống nhất trong tư tưởng, nhận thức và hành động để tổ chức thành 

công đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 
2023 - 2028; đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của 
cấp ủy, tổ chức đảng, sự phối hợp của chính quyền, đoàn thể các cấp và xã hội đối 
với phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn, góp phần xây dựng giai cấp công 
nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng vững 
mạnh.

2. Thông qua tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, làm cho toàn 
Đảng, toàn dân, toàn quân, các cấp công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ cả nước hiểu 
biết sâu sắc về vai trò và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam, truyền 
thống vẻ vang và những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn 
Việt Nam trong các giai đoạn cách mạng của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng 
Cộng sản Việt Nam.

3. Khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát 
vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; củng cố niềm tin của đoàn viên, 
CNVCLĐ vào sự lãnh đạo của Đảng và sự thắng lợi của công cuộc đổi mới; đề cao 
trách nhiệm tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và chế độ xã hội chủ 
nghĩa, tham gia xây dựng và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức 
Công đoàn Việt Nam.

4. Các hoạt động tuyên truyền cần bám sát sự chỉ đạo, định hướng của cấp ủy 
Đảng, hình thức đa dạng, nội dung phong phú, thiết thực, hiệu quả gắn với tuyên 
truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên 
quan đến tổ chức Công đoàn và CNVCLĐ, tạo không khí phấn khởi, thi đua chào 
mừng sự kiện chính trị quan trọng của đoàn viên, CNVCLĐ.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
1. Quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về
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xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh và xây dựng tổ chức Công đoàn 
Việt Nam vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết 
số 20-NQ/TW và Kết luận số 79-KL/TW, ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị khóa 
XI về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/01/2008 của Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt 
Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Nghị quyết số 02- 
NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về “Đổi mới tổ chức và hoạt 
động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

2. Vị trí, vai trò, sứ mệnh lịch sử, sự trưởng thành của giai cấp công nhân, tổ 
chức Công đoàn Việt Nam qua 12 kỳ đại hội; những thành tựu, đóng góp nổi bật 
của đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc; đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch về giai cấp công 
nhân, tổ chức Công đoàn, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

3. Kết quả nổi bật triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt 
Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023 trong các cấp Công đoàn; những mô hình hoạt động 
công đoàn hiệu quả; gương tập thể, cá nhân cán bộ công đoàn tiêu biểu, CNVCLĐ 
giỏi, có thành tích xuất sắc, có nhiều sáng kiến, sáng tạo.

4. Mục đích, ý nghĩa, chủ đề, tầm quan trọng của Đại hội XIII Công đoàn Việt 
Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028; nội dung dự thảo các văn kiện trình Đại hội; các phong 
trào thi đua, các công trình, sản phẩm của đoàn viên, CNVCLĐ, các cấp công đoàn 
cả nước chào mừng Đại hội.

5. Kết quả đại hội công đoàn các cấp; diễn biến, kết quả Đại hội XIII Công 
đoàn Việt Nam; phương hướng hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ nhiệm 
kỳ 2023 - 2028; hoạt động quán triệt, học tập, triển khai Nghị quyết ngay sau khi 
kết thúc Đại hội.

6. M ột số khẩu hiệu tuyên truyền
1. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 -

2028!
2. Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính 

đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, vì sự phát triển bền vững của 
đất nước!

3. Cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động thi đua lập 
thành tích chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028!

4. Công nhân, viên chức, lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 
Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028!

5. Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, xứng đáng là 
giai cấp tiên phong, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá 
đất nước!
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6. Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh và xây dựng giai cấp công 
nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới là trách 
nhiệm của Đảng; hệ thống chính trị và toàn xã hội!

7. Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là cơ sở chính trị - 
xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nuớc!

8. Cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động đẩy mạnh 
học tập và làm theo tu tuởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

9. Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp 
công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng Cộng sản Việt Nam 
lãnh đạo!

10. Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt 
Nam, nguời lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam muôn năm!

11. Nuớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

12. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

III. TỞ CHỨC THựC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

Ban hành huớng dẫn và Đề cuơng làm tài liệu tuyên truyền cho các cơ 
quan, đơn vị triển khai thực hiện. Tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử 
Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng, trang íanpage "Tuyên giáo Sóc Trăng", các nhóm 
íacebook công khai của các đơn vị, địa phuơng.Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc 
việc tổ chức thực hiện ở các cơ quan, địa phuơng, đơn vị; kịp thời báo cáo Thuờng 
trực Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Trung uơng.

2. Liên đoàn Lao động tỉnh

Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền truớc, trong và sau 
Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam trong các cấp công đoàn và đoàn viên, 
CNVCLĐ. Phối hợp với các ngành, địa phuơng tổ chức các hoạt động tuyên 
truyền, cổ động chào mừng Đại hội.

3. Báo Sóc Trăng, Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng: Dành thời 
luợng tuyên truyền truớc, trong và sau khi diễn ra Đại hội XIII Công đoàn Việt 
Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đài Phát thanh - Truyền hình Sóc Trăng tiếp sóng 
truyền hình trực tiếp phiên khai mạc và bế mạc Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam 
trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam.

4. Ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ và đảng ủy 
trực thuộc Tỉnh uỷ, ủy  ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức 
chính trị - xã hội cấp tỉnh
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- Chỉ đạo và hướng dẫn tổ chức triển khai tuyên truyền về Đại hội XIII Công 
đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gắn với các nhiệm vụ tuyên truyền khác 
trong năm 2023 của địa phương, đơn vị bằng nhiều hình thức theo Đề cưcmg 
tuyên truyền do Ban Tuyên giáo Trung ương và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 
biên soạn.

- Phối hợp với Công đoàn cùng cấp nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội 
và kịp thời định hướng tuyên truyền; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác tuyên 
truyền về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

(Xin gửi kèm Đề cương tuyên truyền).

Nơi nhân:
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo),
- UBMTTQ Việt Nam và các đoàn thể cấp tỉnh,
- Báo Sóc Trăng, Đài PT&TH, Website Tỉnh ủy,
- Ban tuyên giáo, TH các huyện ủy, thị ủy, 
thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Lưu VT. BTGTU.

_ _ ____________, V ____ __Dill 1 lUyeilRlaU

K/T TRƯỞNG B S i-2023 10:13:50
PHÓ 1 " "  'c

Ban Tuyên giáo

Lâm Sách



ĐÈ CƯƠNG
TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI XIII CỒNG ĐOÀN VIỆT NAM, 

NHIỆM KỲ 2023 -2028

I. ĐẠI HỘI ĐÁNH DẨU s ự  RA ĐỜI CỦA Tổ CHỨC CÔNG ĐOÀN VÀ 
TÊN GỌI CỦA CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ

1. Đại hội thành lập Tổng Công hội đỏ Bắc kỳ
Đại hội do Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đông Dương Cộng sản 

Đảng triệu tập vào ngày 28/7/1929, tại nhà số 15 phố Hàng Nón, thành phố Hà 
Nội. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành lâm thời Tổng Công hội đỏ Bắc kỳ do đồng 
chí Nguyễn Đức Canh, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đông Dương 
Cộng sản Đung đứng đầu. Đại hội thông qua Chương trình, Điều lệ cùa Công hội, 
quyết định ra Báo Lao động và Tạp chí Công hội đỏ.

Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ ra dời có ý nghĩa to lớn, trở thành tổ chức Công 
đoàn Việt Nam đầu tiên, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đoi với quá trình đấu 
tranh, phát triển của phong ưào công nhân và giai cấp công nhân Việt Nam.

2. Tên gọi của Công đoàn Việt Nam qua các thòi kỳ
-  Công hội Đỏ (1929 - 1935), đã tích cực tuyên truyền, vận động, tổ chức, 

lãnh đạo công nhân đấu tranh chống áp bức bóc lột, đấu tranh cách mạng để giành 
độc lập cho dân tộc. Các cuộc đấu tranh đã thu hút đông đảo cône nhân cùa nhiều 
ngành ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Biên Hoà, Hà Tiên, Pleiku, Sài Gòn, Gia Định, Quảng 
Nam... tham gia và giành được những thắng lợi nhất định.

-  Nghiệp đoàn Ải hữu (1936 - 1939), mục tiêu của Nghiệp đoàn Ái hữu là 
đòi tự do nghiệp đoàn, đòi thực hiện dân sinh dân chủ, nhàm tập hợp quần chúng 
rộng rãi... từ năm 1936 - 1939, có hàng vạn cuộc đấu tranh cảa công nhân buộc 
thực dản Pháp phải chấp nhận một số yêu cầu: tăng lương, giảm giờ làm, tự do 
hoạt động nghiệp đoàn, tự do hội họp, chống chủ sa thải và đánh đập công nhân.

-  Hội Công nhăn phản đế (1939 - 1941), với nhiệm vụ là đấu tranh bào vệ 
lợi ích hàng ngày của công nhân, làm cách mạng lật đổ chính quyên thực dân và 
phong kiến, giải phóng giai cấp và dân tộc, lãnh đạo các cuộc bãi công.

-  Hội Công nhân cứu quốc (1941 - 1946), dưới sự lãnh đạo của Đảng, với 
hình thức tổ chức thích hợp, mục tiêu đấu tranh rõ ràng, phong trào công nhân cứu 
quốc phát triển mạnh mẽ ở Bắc kỳ, Trung kỳ, nhất là ở các địa phương Hà Nội, 
Hài Phòng, Hòn Gai... Tháng 8/1945, giai cấp công nhân dưới sự lãnh đạo của 
Đảng đã cùng với nhân dân cả nước đánh đổ phát xít Nhật và chính quyền phong 
kiến, giành độc lập dân tộc, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

-  Tồng Liên đoàn Lao động Việt Nam (1946 - 1961), trước yêu cầu và
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nhiệm vụ mới của cách mạng, ngày 20/6/1946, Hội nghị Cán bộ công đoàn cửu 
quốc toàn quốc đã quyết định đổi tên “Hội công nhân cứu quốc ” thành "Công 
đoàn" và thành lập "Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam", công đoàn các cấp đã 
động viên công nhân tham gia chiến đấu, vận động cône nhân xâv dựng cơ sở sản 
xuất, phục vụ kháng chiến lâu dài, xây dựng miền Bắc xã hội chù nghĩa.

-  Tổng Công đoàn Việt Nam (1961 - 1988), từ ngàv 23 - 27/2/1961 Đại hội 
Công đoàn Việt Nam lần thứ II được tổ chức tại Hà Nội. Đại hội đã quyết định đổi 
tên Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thành Tổng Công đoàn Việt Nam.

-  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (1988 đến nay), Đại hội VI Công 
đoàn Việt Nam (họp từ ngày 17 - 20/10/1988) đã quyết định đổi tên Tổng Công 
đoàn Việt Nam thành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

3. Các kỳ đại hội của Công đoàn Việt Nam
-  Đại hội I Công đoàn Việt Nam
Họp từ ngàv 01 - 15/01/1950 tại tỉnh Thái Nguyên, Đại hội đã quyết nghị về 

nhiệm vụ trước mắt của Công đoàn đối với đường lối kháng chiến, kiến quốc của 
Đảng. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gồm 21 
ủy viên chính thức và 04 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Hoàng Quốc Việt, ủy viên 
Thường VỊ1 Trung ương được bầu làm Chủ tịch, đồng chí Trần Danh Tuyên được 
bầu làm Tổng Thư ký.

-  Đại hội II Công đoàn Việt Nam
Họp từ ngày 23 - 27/02/1961, tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội đã thông qua 

những biện pháp phối hợp để thực hiện đường lối, chính sách mà Đại hội toàn 
quốc lần thứ III của Đảng đã vạch ra về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ờ 
miền Bấc, làm cơ sở vừng chẳc cho cuộc đấu tranh thực hiện hòa bình thống nhất 
nước nhà. Đại hội quvết định đổi tên Tồng Liên đoàn Lao động Việt Nam thành 
Tổng Công đoàn Việt Nam. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Tổng Công đoàn Việt 
Nam gồm 55 ủy viên chính thức và 10 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Hoàng Quốc 
Việt, ủy viên Bộ Chính trị được bầu làm Chù tịch; đồng chí Trần Danh Tuyên, ủy  
viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng được bầu làm Tổng Thư ký.

-  Đại hội III Công đoàn Việt Nam
Họp từ ngày 11 - 14/02/1974 tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội biểu dương những 

thành tích to lỏm của giai cấp công nhân và phong trào công đoàn trong sự nghiệp 
chống Mv cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội; đề ra nhiệm vụ cho công tác 
công đoàn trong giai đoạn mới. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Tổng Công đoàn 
Việt Nam gồm 72 ủy viên, Ban Thư ký' gồm 09 ùy viên. Đồng chí Tôn Đức Thắng, 
Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được bầu làm Chủ tịch danh dự Tông 
Công đoàn Việt Nam. Đồng chí Hoàng Quốc Việt, ủy  viên Trung ương Đảng
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được bầu làm Chủ tịch; đồng chí Nguyền Đức Thuận được bầu lảm Phó Chủ tịch 
kiêm Tổng Thư ký. Các đồng chí Nguyễn Công Hòa, Trương Thị Mỹ được bầu 
làm Phó Chủ tịch.

-  Đại hội IV Công đoàn Việt Ram, nhiệm kỳ 1978 -1983
Họp từ ngày 08 - 11/5/1978 tại Thù đô Hà Nội. Đại hội đã cụ thể hóa nhiệm 

vụ cách mạng của giai cấp công nhân và phong trào công đoàn ử.eo tinh thân Nghị 
quyết Đại hội lần thứ IV của Đàng, nhiệm vụ trọng tâm là tập hợp, vận động công 
nhân lao động hăng hái thi đua lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi kế hoạch Nhà 
nước 5 năm lần thứ hai. Đại hội đâ bầu Ban Chấp hành Tổng Công đoàn Việt Nam 
gồm 155 ủy viên, Ban Thư ký gồm 12 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Văn Linh, ủy 
viên Bộ Chính trị được bầu làm Chù tịch; đồng chí Nguyễn Đúc Thuận, ủy  viên 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng được bầu làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký'; 
đồng chí Nguyễn Hộ được bầu làm Phó Chủ tịch.

-  Đọi hội V Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 1983 -  1988
Họp từ ngày 16 - 18/11/1983 tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội đề ra nhiệm vụ: 

Đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất trong công nhân, viên chức; phát 
động phong trào công nhân, viên chức thi đua phục vụ nông nghiệp, đưa nông 
nghiệp từng bước tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa; lập lại trật tự xã hội ưên 
mặt trận lưu thông phân phối... Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Tổng Công đoàn 
Việt Nam gồm 155 ủy viên, Ban Thư ký gồm 13 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Đức 
Thuận, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng được bầu làm Chủ tịch; đồng 
chí Phạm Thế Duyệt, ủy  viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng được bầu làm Phó 
Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký. Đại hội V Công đoàn Việt Nam đã nhất trí lấy ngày 
28/7/1929, ngày thành lập Tổng Công hội đỏ Bẳc kỳ làm Ngày thành lập Công 
đoàn Việt Nam. Tháng 02/1987, đồng chí Phạm Thế Duyệt, ủy viên Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng được bầu làm Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam; đồng 
chí Vũ Định được bầu làm Phó Chủ tịch, đồng chí Dương Xuân An được bầu làm 
Tổng Thư ký.

-  Đại hội VI Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 1988 - 1993
Họp từ ngày 17 - 20/10/1988 tại Thủ đô Hà Nội. Mục tiêu cùa Đại hội là “Thực 

hiện đường lối đổi mới của Đảng vì việc làm, đời sống, dân chù và công bằng xã hội”. 
Đại hội quvết định đổi tên Tổng Công đoàn Việt Nam thành Tông Liên đoàn Lao 
động Việt Nam. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 
gồm 155 ủy viên, Ban Thư ký gồm 15 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Văn Tư, ủy  viên 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng được bầu làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động 
Việt Nam; đổng chí Cù Thị Hậu, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng được bầu 
làm Phó Chủ tịch; đồng chí Dương Xuân An được bầu làm Phó Chủ tịch.
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-  Đại hội VII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 1993 - 1998
Họp từ ngày 09 - 12/11/1993 tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội xác định mục tiêu 

là “Đôi mới tổ chức và hoạt động công đoàn; góp phần xâv dựng và bảo vệ Tồ 
quốc; chăm lo và bảo vệ lợi ích cùa công nhân, lao động”. Đại hội bầu Ban Chấp 
hành Tông Liên đoàn Lao động Việt Nam gom 125 ủy viên, Đoàn Chủ tịch gồm 
15 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Văn Tư, Uy viên Ban Chấp hành Trung ưorng Đảng 
được bầu làm Chù tịch; đồng chí Cù Thị Hậu, ủy  viên Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng được bầu làm Phó Chủ tịch; các đồng chí Hoàng Minh Chúc, Nguyễn 
An Lươr.g, Hoàng Thị Khánh được bầu làm Phó Chủ tịch.

-  Đại hội VIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 1998 -  2003
Họp từ ngàv 03 - 06/11/1998 tại Thủ đô Hà Nội. Mục tiêu của Đại hội là “Vì 

sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Vì việc làm, đời sông và quyên 
dân chủ của công nhân, viên chức và lao động. Xây dựng giai cấp công nhân và tô 
chức Công đoàn vững mạnh”. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao 
động Việt Nam gồm 145 ủy viên, Đoàn Chủ tịch gồm 17 ủy viên. Đồng chí Cù Thị 
Hậu, ủv viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng được bầu làm Chủ tịch; các đồng 
chí Nguyễn An Lương, Đặng Ngọc Chiến, Đỗ Đức Ngọ, Nguyễn Đình Thẳng được 
bầu làm Phó Chủ tịch.

-  Đại hội IX Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ' 2003 - 2008
Họp từ ngàv 10 - 13/10/2003 tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội đề ra khẩu hiệu 

hành động “Xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh, chăm 
lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp phảp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao 
động, góp phần tăng cường đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Đại hội nhất trí số lượng Ban Chấp hành 
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là 155 ủv viên, tại Đại hội bầu 150 ủy viên, 
bầu Đoàn Chù tịch gồm 19 ủv viên. Đồng chí Cù Thị Hậu, ủy viên Ban Chấp 
hành Trung ương Đàng được bầu lãm Chũ tịch; các đồng chí Đặng Ngọc Tùng, 
Nguvễn Hoà Binh, Nguvễn Đình Thắng, Đồ Đức Ngọ, Đặng Ngọc Chiến được bầu 
làm Phó Chủ tịch. Tháng 12/2006, đồng chí Đặng Ngọc Tùng, ủy viên Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng được bầu làm Chủ tịch. Tháng 9/2007 các đồng chí Hoàng 
Ngọc Thanh, Mai Đức Chính, Nguyền Thị Thu Hồng, Nguyễn Vân Ngàng được 
bầu làm Phó Chủ tịch.

-  Đại hội X  Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2008 - 2013
Họp từ ngày 02 - 05/1 1/2008 tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội đề ra mục tiêu 

“Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công đoàn các câp; hướng 
về cơ sò, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ vếu, lấv đoàn viên, công nhân, viên 
chức, lao động làm đối tượng vận động; chuyển mạnh hoạt động công đoàn vào
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việc tổ chức thực hiện chức năng đại diện, bào vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính 
đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; xây dựng quan hệ lao động 
hài hòa, ổn định, tiến bộ; góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát ưiển kinh tế - xà hội 
của đất nước”. Đại hội nhất ưí sổ lượng Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động 
Việt Nam là 165 ủy viên, tại Đại hội bầu 160 ủy viên. Đồne chí Đặng Ngọc Tùng, 
ủ y  viên Ban Chấp hành Trung uomg Đảng được bầu làm Chủ tịch; các đồng chí 
Nguyễn Hòa Bình, Hoàng Ngọc Thanh, Mai Đức Chính, Nguyễn Thị Thu Hồng, 
Nguyễn Văn Ngàng được bầu làm Phố Chủ tịch.

-  Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2013 - 2018
Họp từ ngày 27 - 30/7/2013, tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội đề ra mục tiêu, 

phương hưưng tổng quát là “Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động 
công đoàn theo hướng vì đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vừng 
cùa đất nước; tập trung hướng về cơ sở, thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống, 
đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao 
động; tham gia có hiệu quả vào công tác quản lý nhà nước, quản lý kinh tế xã hội; 
nâng cao công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục và tổ chức thi đua yêu nước 
trong đoàn viên và người lao động...”. Đại hội nhất trí số lượng ủy viên Ban Chấp 
hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là 175 ủy viên, tại Đại hội bầu 172 ủy 
viên, bầu Đoàn Chủ tịch gồm 27 ủy viên. Đồng chí Đặng Ngọc Tùng, ủy viên 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng được bầu làm Chủ tịch; các đồng chí: Trần 
Thanh Hải, Mai Đức Chính, Nguyễn Thị Thu Hồng, Nguyễn Vãn Ngàng, Trần 
Văn Lý được bầu làm Phó Chủ tịch. Ngày 14/4/2016, đồng chí Bùi Văn Cường, 
ủy  viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng được bầu làm Chù tịch. Ngày 
17/3/2017, đồng chí Trần Văn Thuật được bầu làm Phó Chủ tịch.

-  Đọi hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023
Họp từ ngày 24 - 26/9/2018, tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội đề ra mục tiêu 

“Nâng cao hiệu quả đại diện, chăm lo, bảo vệ quyển lợi của đoàn viên và neười lao 
động, vi việc làm bền vững, đời sống ngày càng cao. Tuyên truyền, giáo dục, nâng 
cao giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị, tinh thần yêu nước, hiểu biết pháp luật, 
trách nhiệm cao, tay nghề giòi, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam 
lớn mạnh. Hoàn thiện mô hình tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng 
đội ngũ cán bộ công đoàn bản lĩnh, ưí tuệ, chuyên nghiệp; tập hợp, thu hút đông 
đảo người lao động vào tổ chức Công đoàn Việt Nam; xây dựng Công đoàn Việt 
Nam vững mạnh. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 
trong sạch, vững mạnh; góp phần xây dựng và bào vệ Tổ quốc”.

Đại hội quyết định số lượng Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt 
Nam là 175 ủy viên, tại Đại hội bầu 161 ủy viên; quyết định số lượng ủy viên
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Đoàn Chủ tịch là 27 ủy viên, tại Đại hội đă bầu 22 ủy viên. Đồng chí Bùi Vãn 
Cường, ửy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng được bầu làm Chủ tịch. Các 
đồng chí: Trần Thanh Hải, Trần Văn Thuật, Phan Văn Anh, Ngọ Duv Hiểu được 
bầu làm Phó Chủ tịch. Ngày 28/7/2019, đồng chí Nguyễn Đình Khang, ủy viên 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng được bầu làm Chủ tịch. Ngày 12/01/2022, đồng 
chí Thái Thu Xương được bầu làm Phó Chủ tịch. Ngày 22/3/2023, đồng chí Huỳnh 
Thanh Xuân được bầu làm Phó Chủ tịch.

II. KÉT ỌƯẢ THỰC HIỆN NGHỊ QƯYÉT ĐẠI HỘI XII CÔNG ĐOÀN 
VIỆT NAM

1. Nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của 
đoàn viên, nguòi lao động được quan tâm, đạt kết quả nổi bật, góp phần xây 
dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ

- Đã tập hợp kiến nghị, phát huy trí tuệ cùa đoàn viên, người lao động, cán 
bộ công đoàn trong góp ý, kiến nghị, đề xuất với Đàng, Nhà nước về xây dựng cơ 
chế, chỉnh sách, pháp luật bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cùa người 
lao động và tổ chức Công đoàn Việt Nam'.

- Vai trò của công đoàn các cấp ngày càng được khẳng định trong các hội 
đồng, ban chi đạo, ủy ban, các cơ chế dân cừ để bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, 
người lao động; đặc biệt đã thể hiện vai trò đại diện người lao động trong Hội đồng 
Tiền lương Quốc gia2.

- Tham gia tố tụng giải quyết tranh chấp lao động đạt kết quả cao3.
- Công tác tuyên truvền, phổ biến, giáo dục, tư vẩn pháp luật cho đoàn viên, 

người lao động được các cấp công đoàn triển khai tích cực4.
- Công tác kiểm Ưa, thanh tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật 

nhất là chính sách pháp luật về an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường được 
quan tâm triển khai hiệu quả5.

'. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành ưên 300 văn bản góp ý, kiến nghị, để xuất về xây dựng cơ chể, 
chính sách, pháp luật. Tham gia xây dựng, hoàn thiện 15 báo cáo thực thi Công ước quôc tê của Chính phù, 02 hô sơ 
đề xuất eia nhíp Công ước 98, Công ước 105 cùa ILO.

Trone 5 năm qua, đã đề xuất nâng mức lương tôi thiểu tăng 23,3%; ký- mới 14.006 bản thỏa ưởc lao động tập thê 
doanh nghiệp, gấp hơn 10 lần so với đầu nhiệm kỳ; râng tônẹ số thỏa ước lao động tập thê đa ký kẽt lên 42.324 bản, 
dạt tỳ' lệ 71.68% tổng số doanh nghiệp đa thành lập công đoàn co sỡ (tăng 6,03%) với diện bao phù hơn 6,19 triệu 
người lao dộng.
3. Tham gia tô tụne giải quyết tranh chấp lao động tại tòa án cho 1 1.908 người, trong dó hỗ trợ, tham gia tô tụng bảo 
vệ tại tòa án cho 7.399 người lao dộng; đại diện người lao động khởi kiện tranh châp lao động cá nhân cho 4.509 
neười, giúp người lao dộng nhận lại hoặc được bồi thường hơn 61.205 tỳ' dồng
4. Đã thực hiện 308.332 hoạt dộng tư vấn cho 1.063.008 lượt đoản viên, người lao động; 61.145 cuộc tuyên truyẽn 
phổ biến pháp lụật cho 2.666.543 lượt người lao độr.g.
'. Công đoàn cẩp trẽn cơ sở đã tham gia 28 775 cuộc kiếm Ưa, thanh tra. giám sát việc thưc hiện chinh sách pháp 
luật về an toán vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường, kiên nghị khăc phục 77.836 các nguy cơ mât an toàn, vệ sinh 
lao động và vi phạm chế dộ, chinh sách về bảo hộ lao động. Công đoàn cơ sở phổi hợp với người sử dụng lao động 
tổ chức tự kiếm tra 149.650 cuộc; phát hiện, khắc phục 207.413 nguy cơ mất an toàn vệ sinh lao động, xây dựng 
mói, sửa dổi, bổ sung 114.620 nội quy, quv chế làm việc an toàn lao động.
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2. Hoạt động chăm lo đòi sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người 
lao động đưọc chú trọng, có bước phát triển mói

- Tiếp tục phát triển, hoàn thiện nhiều mô hình chăm lo đời sống cho đoàn 
viên, người lao động như: Chương trinh “Tết Sum vầy” góp phần chăm lo đời sống 
cho người lao động, nhất là người lao động nghèo trong dịp Tet ; Chương trình “Mái 
ấm Công đoàn” giúp người lao động được xây dựng hoặc sửa chữa nhà ờ6 7 *; Chương 
trình “Phúc lợi đoàn viên” với nhiều ưu đãi phục vụ đoàn viên, người lao động, các 
câp công đoan ...

- Nhiều giải pháp giúp người lao động tiếp cận tín dụng hợp pháp, từng bước 
cải thiện sinh kế, nâng cao đời sống được quan tâm ưiển khai9 *.

3. Công tác tham gia phòng, chổng dịch bệnh Covid-19, đồng hành với 
đoàn viên, người lao động bị ảnh hường bởi dịch bệnh để lại nhiều dấu ấn

- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành nhiều vân bản kịp thời 
chi đạo các cấp công đoàn và đoàn viên, người lao động cả nước tham gia phòng 
chống dịch trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát.

- Công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động chấp hành 
nghiêm các quy định phòng, chống dịch tại nơi làm việc, tổ chức sản xuất an toàn 
tại doanh nghiệp đủ điều kiện... được tiến hành nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả; đã 
phối hợp với các ngành chức năng triển khai các chính sách hỗ ƯỢ của Nhà nước 
dành cho người lao động.

- Chủ động ban hành và ưiển khai các gỏi hồ trợ đa dạng, quy mô lớn dành 
cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 °.

4. Công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục tiếp tục dược quan tâm đỗi 
mới, góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên, người lao động

- Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, phố biến pháp luật được 
triển khai tích cực bằng nhiều hình thức sáng tạo, hiệu quả11. Nội dung tuyên truyền

6. Giai đoạn 2018 - 2022 có hơn 27 Diệu lượt đoản viên, người lao động được châm lo Tét với tồng số tiền hơn 26 
nghln tý đồng.
7. Hơn 9.200 người lao động được xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở với lổng số tiền hồ trơ gần 490 ti đồng.
*. Đã ky kểt 2.550 thỏa thuận hợp tác với các đối tác để cung cẩp các sản phẩm, dịch vụ, hàng hóa cho 5,5 triệu lượt 
đoàn viên, người lao dộng được hưởng lợi với tống số tiền 2.143 tỷ đòng, cỏ  81,56% sô công đoàn cơ sở doanh 
nghiệp tổ chức bữa ỉn ca cho người lao động, tảr.g 18% so vổri đâu nhiệm kỳ, trong đó có 93,55% đơn vị có giá tri 
bữa &n ca đạt từ 15.000 đông trở lên, tăng 16,5% so với đầu nhiệm kỳ.
9. Thông aua hợp tác với các tổ chức tài chính tiêu dùng cho 319.207 lượt đoàn vién, người lao động vay 5.345 tỷ đồng 
với lãi suẩt ưu đai; hơn 1,4 triệu lưọt đoàn vién, người lao động được vay vốn từ Quí Quoc gia giãi quyêt vi£c làm và 
quỹ Dợ vốn cho người lao động nghèo tự tạo việc làm, quỹ tài chinh vi mô với tông so tiỉn 5.166 tỷ đồng.

. Hỗ Dợ tăng cường dinh dưỡng cho lực lượng y tế, lực lượng tuyín đầu chống dịch, cỏng nhân, lao động tại các 
doanh nghiệp dang thực hiện “ba tạj chỗ", “một cung đường hai điểm đến”; tặng sổ tiết kiệm công đoàn cho con đoàn 
viên bị mẻ cỏi do Covid-19... với tổng số tiền hỗ Dợ gần 6.000 tỳ đồng, ban hành vân bản lùi thời điểm đóng kinh phỉ 
công đoản đối với các doanh nghiệp gặp khó khan, miễn đóng đoàn phl công đoàn đối với đoàn viên bj ảnh hưởng do 
dịch bệnh... Đoàn Chù tịch Tổng Liên đoàn đỉ bai hành Nghị quyết vỉ việc hỗ Dợ đoàn viên, n£ưòi lao động bị giảm 
thời gian lảm việc, chấm dứt họp dồng lao dộng do doanh nghiệp bị cất giảm đon hàng tù 01/10/2022 đển hêt ngày 
31 /3/202, các cấp công đoàn đã nhận 81.201 hồ so đề nghị hỗ Dợ với tổng số tiền để nghị hỗ Dợ lả gần 119 tỳ' đòng, đã 
hoàn thành thẩm định, quyết định hỗ DỌ cho 55.147 trường hợp đù điều kiện với tổng so tiẻn hỗ Dợ là 76,95 tỳ đông.
ll. .ứng đụng công nghệ số, internet, mạng xa hội.
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phong phú, đa dạng, tập trung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lề lớn, các sự kiện chính 
trị ữọng đại cùa đất nước, cùa tổ chức công đoàn gân với tuyên truyền Kết luận sổ 01- 
K I/r\V  ngày 18/5/2021 và Chi thị 05-CT/T\V ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về 
“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong 
công nhán, viên chức, lao độne. Việc học tập và làm theo gưomg Bác được cụ thể hóa 
tiêu chí cho từng nhóm đổi tượng để triển khai thực hiện thườne xuyên, qua đó đã 
xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến12.

- Triển khai nhiều hoạt động thiết thực, đổi mới, sáng tạo, hướng về cơ sờ 
được trong Tháng Công nhân hàng năm như: Chương trinh Thù tướng Chính phủ 
gặp gõ, đổi thoại với công nhân, góp phần giải quyết kịp thời các vấn đê quan tâm, 
bức xúc của người lao động; hoạt động tiếp xúc cử tri chuyên đề, đối thoại giữa đại 
biểu Quốc hội với công nhân, lao động; Chương trình “Đối thoại tháng 5”, diễn đàn 
“Công nhân vì doanh nghiệp, doanh nghiệp vì công nhân”, hoạt động “Cảm ơn 
người lao động” ...

- Công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động không ngừng 
học tập nâng cao trình độ, kỳ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao 
động được coi Ưọng13. Quan tâm, chú trọng xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, 
tạo sân chơi lành mạnh Ưong công nhân lao động, nhất là công nhân, lao động khu 
công nghiệp, khu chế xuất. Công tác truyền thông về tổ chức công đoàn được quan 
tâm và có bước đột phá, góp phần quảng bá hình ảnh của tổ chức công đoàn, từng 
bước đẩy lùi thông tin xấu, độc, xuyên tạc về giai cấp công nhân, tổ chúc công đoàn.

5. Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững 
mạnh, tham gia xây dựng Đàng, Nhà nước và hệ thống chính trị được tập 
trung triển khai

- Công tác phát triển đoàn viên công đoàn được chú trọng, ữiển khai với nhiều 
giải pháp mới, đạt một số kết quả quan trọng14. Tích cực giới thiệu cho Đảng nhiều 
đoàn viên ưu tú để bồi dường, xem xét kết nạp15.

- Công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt 
động công đoàn các cấp được quan tâm. Công tác sắp xếp, kiện toàn tô chức bộ 
máv, biên chế cơ quan chuvên trách công đoàn các cấp tiếp tục được triên khai 
quyết liệt theo tinh thần Nghị quvết sổ 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban

12. Qua sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận 01-KL/nv, 133 tập thể. cá nhân tiêu biểu cấp Tổng Liên đoàn được biểu 
dương, kher. thường.
13. CÓ 30.433 đcm vị, doanh nghiệp đưa nhiệm vụ học tẬp nâng cao trinh độ vào nghị quyêt hội nghị người lao động 
hoặc vào thỏa ước lao động tập thể; 27.899 đơn vị doanh nghiệp tô chức đào tạo nghề cho công nhân, lao động; 
15.701 đơn vj, doanh nghiệp tồ chức thi tay nghề, thi thợ giỏi; 18.460 đơn vị, doanh nghiệp phối hợp với người sừ 
dụng lao động tổ chức “Điểm học tập, sinh hoạt văn hóa" phục vụ công nhân ...
H. 5 nàm qua, đă kết nạp mới 4.089.357 đoàn viên công đoàn; thành lặp 25.614 công đoàn cơ sở. Tinh đêr hêt năm 
2022, cả nước có 1 1.071.635 đoàn viên công đoàn và 124.889 công đoàn cơ sỡ (tăng hơn 1,02 triệu đoàn viên so với 
đầu nhiệm kỳ;

Từ nàrr. 2018 đến nav. các công đoàn co sở dã giới thiệu 557.301 doàn viên ưu tú (tăng 1,4 lân so với nhiệm kỳ 
trước), ưong dó số đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam là 325.784 doàn viên



Chấp hành Trung ương Đảng khỏa XII về “Một số vấn đề tiếp tục đôi mới, sãp 
xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả 
và Quyết định sổ 212-QĐ/TW ngày 30/12/2019 của Ban Bí thư khóa XII vê 
“Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Uy 
ban Mặt ưận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tinh, cấp huyện”.

- Công tác đào tạo, bồi dường, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn các câp 
được triển khai đồne bộ, thường xuyên16.

- Công tác phối hợp với các cơ quan, ban, ngành chức năng, các tô chức chính 
trị-xã  hội thực hiện vai ứò giám sát, phản biện xã hội, phát huy dân chủ của cán bộ, 
đoàn viên tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững 
mạnh được chú trọng, tăng cường17. Tích cực giới thiệu nhân sự cản bộ chù chốt của 
tổ chức công đoàn tham gia cấp ủy, dại biểu hội đồng nhân dân các cấp và đại biêu 
Quốc hội khóa XV; tham gia dóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm xây 
dựng văn kiện đại hội đảng các cấp, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
XIII cúa Đảng18.

6. Phong trào thi đua yêu nước của Công đoàn được triên khai sâu rộng, 
thường xuyên đổi mói về nội dung, hình thức

Việc tổ chức các phong ưào thi đua yêu nước được triển khai tích cực, chù 
động thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia. Nổi bật là phong 
trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong 
hoạt động cùa tổ chúc Công đoàn”, cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chúc 
nói không với tiêu cực” gắn với phong trào thi đua “Tham mưu giòi, phục vụ tốt” 
được cán bộ, công chức, viên chức ... Triển khai nhiều phong Ưào thi đua hiệu quả 
ương thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp19. Nhùng thành tích đã đạt được 
trong các phone trào thi đua yêu nước của tổ chức công đoàn và cán bộ, đoàn viên 
công đoàn các cấp đã dược Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 
ghi nhận, trao tặng nhiều danh hiệu cao quý20.

7. Hoạt động nữ công tiếp tục được đổi mới, có chuyển biến tích cực: Đã 
tham gia xây dựng chế độ, chính sách, pháp luật, chú trọng các đề xuất, kiến nghị 
đặc thủ bảo đảm quyền lợi lao động nừ; bình đẳng giới, gia đình và trẻ em, súc

9

,6. Trong nhiệm kỳ, đa cử đi đào tạo hơn 4.000 lượt cán bộ công đoàn; hơn 2,2 ừiệu lượt cán bộ công đoàn được tập 
huẨn, bổi dưỡng về lý luận nghiệp vụ công tác công đoàn (tang 1,6 lần so với nhiệm kỳ trước), trong đỏ cán bộ công 
đoàn cơ sà chiếm hơn 75%.
17. Theo Quyết định số 217-QĐ/TW vả 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị.
' Với hơn 632.000 lượt ý kiến góp ý.

Như “Công nhân, viên chức, lao dộng nỗ lực vưọt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng dại dịch Covid-19”, cụ thể hóa 
bàng Chương trinh “75 nghln sáng kiển vượt khó, phát triẻn” và Chương trinh “01 triệu sáng kiên, nỗ lực vượt khó, sáng 
tạo quyết tâm chiến tháng đại dịch Co\id-19" da sớm đạt mục tiỉu với nhiêu sáng kiến có giá tri, ý nghĩa xả hội lớn.
20. Chủ tịch nước, Chinh phủ và Thủ tướng Chính phủ khen thưởng 176 Huân chương các loại, 236 Băng khen; 79 Cờ 
thi dua, 01 Anh hùng Lao dộng, 4 danh hiệu Chiên sĩ thi đua toàn quốc cho các tập thẻ, cá nhân là cán bộ, đoàn vi£n 
công đoàn. Tổng LiSn đoàn đâ tặng 8.453 Cờ thi đua, 34.729 Bằng khen cho các tập thể cá nhân có thánh lích xuất sảc 
ưong Phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao dộng sáng tạo”; 4.672 cá nhản được tặng Bằng lao động sáng tạo. 6Ỉ8 cả 
nhản là lao dộng trực tiếp khống giữ chức vụ lanh đạo, cống nhăn lao động được khen thưởng, đạt 15,2%.



10

khỏe sinh sản. việc làm, đời sống, cải thiện điều kiện làm việc, nâng lương, nâng 
bậc, chế độ thai sản, hỗ trợ nuôi con nhỏ21.

8. Hoạt động đối ngoại, họp tác quốc tế của tổ chức công đoàn được 
tăng cường triển khai theo hướng linh hoạt, thích ứng vói tình hình mới

- Cône tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý hoạt động đối ngoại được thực hiện 
thống nhất trong toàn hệ thống theo quv chế quản lý hoạt động đối ngoại. Ban Chấp 
hành Tổne Liên đoàn đã ban hành Nghị quyết về công tác đối ngoại của Công đoàn 
Việt Nam trong tình hình mới, xác định những vấn đề then chốt Ưong quan hệ quốc 
tế, nghiên cứu thí điểm tập hợp, hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi của người lao động Việt 
Nam làm việc hợp pháp tại nước ngoài.

- Chù động tham gia, đóng góp tích cực tại các diễn đàn quốc tê, các hoạt 
động công đoàn quốc tế theo cơ chế đa phương. Tham gia có trách nhiệm trong thực 
hiện các nghĩa vụ quốc tế; phát huy vai trò quan trọng trong Liên hiệp Công đoàn 
Thế giới. Hiệu quả hợp tác với các tô chức công đoàn khu vục và quốc tế, Tổ chức 
Lao động Quốc tế và các tổ chức phi chính phủ được nâng cao. Các hoạt động đổi 
ngoại song phương được thực hiện linh hoạt. Vận động, tranh thủ được sự ủng hộ, 
hồ trợ, họp tác về kỹ- thuật, tài chính, kinh nghiệm cùa đối tác quốc tế, góp phần đồi 
mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn.

- Công tác thông tin đối ngoại có chuyển biến tích cực. Công tác tập huấn, 
nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ công đoàn thực hiện các hoạt động đối ngoại 
được quan tâm với nhiều hình thức đa dạng.

9. Công tác quản lý tài chính, tài sản được quan tâm, tạo nguồn lực để thực 
hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn

- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành chế độ kế toán hành chính, sự 
nghiệp áp dụng cho các cấp công đoàn và triển khai mới hệ thống phần mềm kế toán 
công đoàn trên toàn quốc; ban hành nhiều văn bản quy định, hướng dẫn về công tác 
quản lv tài chính, tài sản công đoàn, ban hành hướng dẫn chế độ kế toán mới.

- Đẩy mạnh nhiều giải pháp quản lv thu kinh phí công đoàn hiệu quả, tỳ trọng 
thu đoàn phí công đoàn có chuvển biến tích cực theo quy định của Điều lệ Công đoàn 
Việt Nam. Việc phân phối và sử dụng nguồn tài chính công đoàn được thực hiện minh

2l. Các cấp công đoàn đã chù động phối họp với co quan chức năng tiến hành 36.890 cuộc kiểm ưa, giám sát việc 
thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động nữ. Tham mưu để xuất Đẽ ản 404 cùa Thủ tưởng Chính phủ vê “Hỗ 
ượ phát tiền nhóm ữẻ độc lập tư thục khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến 2020”. Chi thị 09/CT-CP ngày 
22/5/2015 của Thủ tuớnẹ Chính phù về đấy mạnh thuc hiện các giải pháp giải quyết vấn đỀ trường, lớp mẩm non ở 
các khu công nghiệp, khu chế xuất; tham mưu ưiển khai thực hiện Nghị định 105/2020'NĐ-CP ngày 08 9/2020 cùa 
Chính phũ vê quy định chính sách phát ưiển giáo dục mầm non Tinh đến hết năm 2022. có tông sô 74.833 Ban nO 
công quẩn chúng, tảng 4.529 đcm vị so với đẩu nhiệm kỳ'; tỹ lệ cán bộ nữ tham gia ban chấp hành công đoàn cơ sở 
đạt 50,16% (tăng 3,76%), cấp ưên trực tiếp cơ sở đạt 37,11% (tâng 3,41%), cấp tinh dạt 32,18% (tăng 3,78%) đạt tỳ 
lệ cao hơn nhiệm kv ưước
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bạch, theo hướng tăng dần cho công đoàn cấp dưới, đặc biệt là công đoàn cơ sở22. Việc 
công khai tài chính công đoàn đã được các cấp Công đoàn triển khai theo quy định.

10. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, góp phần xây dựng tổ 
chức công đoàn vững mạnh

- ủy ban kiểm ưa công đoàn các cấp đã tăng cường kiêm ưa, giám sát, giải 
quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công đoàn viên, người lao động; can thiệp giúp 
người lao động trở lại làm việc, hạ mức kỷ luật; giải quyết về lượng, bảo hiểm xã hội, 
bảo hiểm thất nghiệp, ượ cấp thôi việc; kiến nghị xử lý kỷ’ luật theo thẩm quyền23.

- Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được triển khai thường xuyên 
trong các cấp công đoàn, lồng ghép với nội dung kiểm tra, giám sát, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo và xử lý kỷ luật ưong tổ chức công đoàn. Phát hiện, ngăn ngừa và 
xử lý kịp thời các hành vi vi phạm ưong tổ chức công đoàn.

- Công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ ủy ban 
kiểm tra công đoàn các cấp được quan tâm, ưiển khai thường xuyên.

11. Công tác chỉ đạo, điều hành tiếp tục có nhiều đổi mái
- Vai ưò, ưách nhiệm của ban chấp hành, ban thường vụ công đoàn các cấp 

với đoàn viên, người lao động được tăng cường, phát huy; công tác chi dạo điều 
hành, lề lối làm việc có nhiều đổi mới theo hướng dân chủ, tăng cường phân cấp, 
phân quyền gắn với phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; công tác chi 
đạo và tổ chức hoạt động ngày càng linh hoạt, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu cụ thể của 
tinh hình thực tiễn.

Đàng đoàn Tồng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tham mưu giúp Bộ Chính 
trị ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 về “Đổi mới tổ chức và 
hoạt động cùa Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Ban Chấp hành Tổng 
Liên đoàn đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết gắn với thực 
hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với 7 nhóm 
nhiệm vụ, giải pháp và tập trung chi đạo thực hiện.

- Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiền về công nhân, hoạt động 
khoa học và công nghệ của tổ chức công đoàn tiếp tục dược quan tâm, có bước 
phát triển. Chú ưọng thực hiện cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ 
thông tin ưong một số lĩnh vực của hoạt động công đoàn, thích ứng với bối cảnh 
tình hình mới. Chất lượng các hội nghị, hội thảo được cải thiện.

n . Dự toár. chi tài chinh Công đoàn giao từ năm 2022 đã nâng tỳ lệ kinh phí công đoàn co sở được sủ dụng (lên đén 
75% tổng sổ thu kinh phí công đoàn), vượt trước 3 nftm theo tinh thần Nghị quyết 7b/NQ-TLĐ của Ban Chấp hành 
Tổng Liên đoàn.
a . Kiểm ưa 890.432 cuộc, giám sát 166.263 cuộc, giải quyết 3.741 đơn khiếu nại, 248 don té cáo, can thiệp cho 
5.950 người được ưở lại làm việc, 1.168 người được hạ mức ký luật, hon 27 nghln người được giải quyết về lưong. 
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, ượ cấp thôi việc; tổng sổ tiền bổi thường, hỗ ượ là hon 113 tỷ dông; kiên 
nghị xử lỷ kỳ luật theo thẩm quyên và tham mưu xử ly kỷ luật 155 tập thể, 169 cán bộ, 237 đoàn viên công đoàn; 
kiến nghị truy nộp gần 1.073 tì đồng tài chính công đoàn.
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- Các quy chế, chương trình phối hợp giữa tổ chức công đoàn với Chính phủ, 
các ban. bộ ngành, đoàn thể trung ươne, cấp ủy, chính quyền chuyên môn tại địa 
phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được tăng cường, phát huv, góp phần tạo 
sự quan tâm chỉ đạo đồng bộ, kịp thời, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn.

* Đánh giá chung: Năm nãm qua, trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn, 
thách thức song với sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao 
động, hoạt động công đoàn tiếp tục có bước chuyển quan trọng, nhất là trong đại 
diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao 
động. Quy mô tổ chức được mờ rộng, chất lượng một số mặt công tác được nâng 
lên, trong công tác chi đạo và tổ chức thực hiện chủ động, linh hoạt; đã xuât hiện 
nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả, có sức lan tỏa, được đoàn viên, người lao 
động, cấp ủy, chính quyền và người sử dụng lao động ghi nhận, tiếp tục khẳng 
định vai trò quan trọng của Công đoàn Việt Nam trong đại diện, bảo vệ, chăm lo 
quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cùa đoàn viên, người lao động, đóng góp xứng 
đáng vào sự nghiệp phát triển và đổi mới đất nước.

m. NHỮNG NỘI DƯNG c ơ  BÀN VỀ ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VỆT NAM
1. Mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội xin Công đoàn Việt Nam
Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam diễn ra vào thời điểm đoàn viên, người

lao động cả nước cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lục phấn đấu, tranh thủ 
thời cơ, thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thăng 
lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 02-NQ/TW 
ngày 12/6/2021 cùa Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động cùa Công đoàn 
Việt Nam trong tình hình mới”. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện 
Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII; xác định mục tiêu, nhiệm vụ 
nhiệm kỷ 2023 - 2028; kiểm điểm sự lãnh đạo, chi đạo của Ban Chấp hành Tổng 
Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, bầu Ban Chấp hành Tống Liên đoàn Lao 
động Việt Nam khóa XIII; đánh giá việc thi hành, thảo luận và thông qua Điều lệ 
Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bô sung).

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam là dấu mốc quan trọng, mờ ra thời kỳ phát 
triển trong bối cảnh mới, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là 
chỗ dựa tin cậv cùa đoàn viên, người lao động, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc 
của Đảng, Nhà nước.

2. Phưong châm của Đại hội
“Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển".
3. Mục tiều, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2023 -  2028
a. Mục tiêu nhiệm kỳ 2023 -  2028
Nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, tập trung thực hiện tốt chức năng, 

nhiệm vụ, đáp ứng kịp thời yêu cầu của tình hình mới, trọng tâm là đại diện, bào vệ
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quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Hoàn thiện mô 
hình tổ chức, thu hút, tập hợp đông đảo người lao động gia nhập công đoàn; xây 
dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín 
và phương pháp công tác tốt. Đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền, vận 
động, nâng cao bản lĩnh chính trị, ưình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác 
phong công nghiệp, kỷ luật lao động của đoàn viên, người lao động; xây dựne giai 
cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát ưiên đất 
nước phồn vinh, hạnh phúc. Đen cuối nhiệm kỳ, hướng đến kỷ niệm 100 năm Ngày 
thành lập Công đoàn Việt Nam, khẳng định Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn 
diện, là chỗ dựa tin cậy của người lao động, là cơ sở chính trị-xã  hội vững chắc của 
Đảng, Nhà nước ta.

b. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2023-2028
- Tập trung làm tốt hom nữa nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bào vệ quyền, lợi 

ích hợp pháp, chính đáng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đoàn viên, 
người lao động.

- Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động; đổi mới tổ chức các 
phong trào thi đua yêu nước.

- Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; thu hút, tập hợp đông đảo người 
lao động vào tổ chức Công đoàn Việt Nam.

- Tham gia xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, xây dựng Đang, 
Nhà nước, hệ thống chính trị ưong sạch, vững mạnh.

- Đẩy mạnh công tác đối ngoại, tiếp tục khẳng định vị thế của Công đoàn Việt Nam.
- Xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh để thực hiện tốt nhiệm vụ của tổ chức 

Công đoàn.
- Đồi mới phương thức hoạt động công đoàn, tăng cường công tác kiểm tra,

giám sát, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn.
* * *

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 là sự kiện chính trị 
quan trọng đánh dấu bước phát ưiển mói của phong trào công nhân, viên chức, lao 
động, của tổ chức Công đoàn Việt Nam; khẳng định vai ưò, sứ mệnh lịch sừ của 
giai cấp công nhân, truyền thống vẻ vang và những đóng góp to lớn của giai cấp 
công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam ừong các giai đoạn cách mạng của đất 
nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt N am .^z^—'

BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG


